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Câu 1: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k = 50 N/m một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 200 g. Vật m1 được gắn với vật thứ hai có khối lượng m2 = 300 g (Hình 1). Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ tại vị trí của hai vật khi lò xo không biến dạng. Tại thời điểm ban đầu người ta kéo hai vật đến vị trí lò xo bị nén 6 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 9,81 m/s2. 

1. Bỏ qua ma sát giữa các vật với mặt phẳng ngang; vật m1 và m2 luôn được gắn chặt.



a. Viết phương trình dao động của hệ vật.



b. Tính khoảng thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bé hơn 1,5 N trong mỗi chu kỳ.


2. Vật m2 sẽ bị bong ra khỏi m1 nếu lực kéo giữa chúng đạt đến giá trị 0,9 N.



a. Bỏ qua ma sát giữa hai vật với mặt phẳng ngang. 

Xác định thời điểm vật m2 tách khỏi vật m1 và khoảng cách giữa m1 và m2 khi lò xo có độ dài lớn nhất lần đầu tiên.



b. Cho hệ số ma sát trượt giữa hai vật với mặt phẳng ngang là μ = 0,05.

Xác định vị trí hai vật khi m2 tách khỏi m1 và vị trí của m1 khi lò xo có chiều dài ngắn nhất kể từ khi m2 tách khỏi m1.
Câu 2: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l = 100 cm và quả cầu nhỏ m. Lấy π = 3,14; g = 9,81 m/s2.

1. Cho quả cầu nhỏ có khối lượng m = 100 g, mang điện tích q = 2,50.10-5 C. Treo con lắc trong chân không, khi dây treo con lắc đang cân bằng ở vị trí thẳng đứng thì người ta thiết lập một điện trường đều theo phương ngang có cường độ điện trường E = 6,50.103 V/m. Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo của quả cầu, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của qủa cầu sau khi thiết lập điện trường, chiều dương cùng chiều vectơ cường độ điện trường, gốc thời gian lúc thiết lập điện trường.


a. Viết phương trình li độ dài dao động của con lắc đơn.



b. Tính lực căng cực đại của dây treo con lắc.

[image: image8.bmp]c. Sau thời điểm thiết lập điện trường 9,125 chu kỳ thì người ta tắt điện trường đã thiết lập. Tính chu kỳ và biên độ dao động của con lắc sau khi tắt điện trường.


2. Treo con lắc trong chân không. Người ta đặt thêm một vật phẳng cố định cứng đi qua điểm treo con lắc và hợp với phương thẳng đứng một góc α (Hình 2). Từ vị trí cân bằng kéo con lắc về phía đối diện với vật phẳng cứng một góc 2α so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Biết va chạm giữa quả cầu và vật phẳng cứng là tuyệt đối đàn hồi.



a. Tính chu kỳ dao động của con lắc.


b. Vẽ đồ thị li độ theo thời gian của dao động của con lắc trong trường hợp này. 
Chú ý: Các phép tính gần đúng làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa.

Câu 3: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là 
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1. Cho A1 = A2 = 6 cm. Tìm phương trình dao động tổng hợp của chất điểm.

2. Cho A2 = 6 cm. Tìm A1 để biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất, viết phương trình dao động tổng hợp của chất điểm trong trường hợp này.


3. Cho biết biên độ dao động tổng hợp của chất điểm là A = 
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 cm. Tìm A2 để A1 có giá trị cực đại, tính giá trị cực đại đó.  

Câu 4: Tại hai điểm A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng, có hai nguồn phát sóng kết hợp với phương trình dao động lần lượt là 
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. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền; sóng có bước sóng λ.


1. Xét điểm M trên mặt thoáng cách A khoảng d1 và cách B khoảng d2.



a. Hãy thiết lập phương trình dao động của sóng tổng hợp tại M.



b. Lập biểu thức biên độ sóng tổng hợp tại M, suy ra vị trí các điểm có biên độ sóng tổng hợp cực đại và các điểm đứng yên.


2. Cho biết AB = 20 cm. Một điểm N trên mặt chất lỏng cách A 15 cm, cách B 21,5 cm, có biên độ dao động cực đại. Giữa N và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác.



a. Tính bước sóng λ trên mặt chất lỏng.



b. Điểm I nằm trên đoạn thẳng AB và cách A 15 cm. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm I bán kính 4 cm (đường tròn nằm trong mặt thoáng chất lỏng).


c. Đoạn thẳng CD nằm trong mặt thoáng chất lỏng dài 6 cm có chung đường trung trực với đoạn thẳng AB và cách AB một khoảng x. Tìm giá trị của x để trên CD có 4 điểm dao động với biên độ cực đại.

Câu 5: Người ta làm thí nghiệm tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định. Sợi dây AB dài 1,2 m. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 20 bụng sóng.


1. Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha và có biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng.


2. Xét các điểm M, N, P trên dây có vị trí cân bằng cách A các khoảng lần lượt là 15 cm, 19 cm và 28 cm. Biên độ sóng tại M lớn hơn biên độ sóng tại N 2 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để li độ tại M bằng biên độ tại P là 0,004 s. 


a. Tính biên độ của bụng sóng.


b. Tính tốc độ truyền sóng trên sợi dây.


c. Biết tại thời điểm t1 li độ của điểm N là 1 cm đang hướng về vị trí cân bằng. Xác định li độ của phần tử tại điểm P vào thời điểm t2 = t1 + 0,006 s.
----------------- Hết -----------------
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

· Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ….......................................…….........……… Số báo danh: ...............……
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